
LUC BHK CLN NTS DGT DTL

I CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT 0,50 0,50

1 Đất di tích danh thắng 0,50 0,50

Huyện Xuân Trường 0,50 0,50

Mở rộng khu di tích chùa Keo Xuân Hồng 15 14 0,30 0,30

Mở rộng khu di tích chùa Ngọc Tiên Xuân Hồng 29 125 0,20 0,20

II
CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ 

DỤNG DƯỚI 10 HA  ĐẤT TRỒNG LÚA
12,11 11,97 0,06 0,07 0,01

1 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 9,47 9,47

Huyện Vụ Bản 8,67 8,67

Xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Đại An 28

82, 83, 100, 94, 107, 98, 

105, 115, 135, 146, 151, 

156

0,97 0,97

Xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Hiển Khánh 3 162, 165, 167, 168 4,20 4,20

Xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Đại Thắng 4 7-13 3,50 3,50

Huyện Trực Ninh 0,80 0,80

Xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Trung Đông 3 1576 0,80 0,80

2 Đất thương mại dịch vụ 2,08 1,94 0,06 0,07 0,01

Huyện Giao Thủy 2,08 1,94 0,06 0,07 0,01

Dự án xây dựng trụ sở công ty, kho bãi kinh doanh vật liệu xây 

dựng
Hoành Sơn 1; 5

5, 30; 28, 29, 30, 37, 38, 39, 

GT
2,08 1,94 0,06 0,07 0,01

3 Đất ở 0,06 0,06

Huyện Xuân Trường 0,06 0,06

Đấu giá QSD đất để giao đất cho nhân dân làm nhà ở TT Xuân Trường 8 173 0,06 0,06

4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,50 0,50

Huyện Giao Thủy 0,50 0,50

Mở rộng nghĩa trang nhân dân Giao Nhân 15 206, 186, 168, 167, 188 0,50 0,50

III
CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KHÔNG SỬ DỤNG VÀO 

ĐẤT TRỒNG LÚA
4,23 0,45 3,78

1 Đất ở nông thôn 0,67 0,40 0,27

Huyện Xuân Trường 0,52 0,26 0,26

Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư Xuân Kiên 2; 18 85; 187 0,03 0,03

Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư Xuân Hòa 4; 7; 10
340, 537, 324, 62; 131, 127; 

445
0,18 0,10 0,08

Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư Xuân Tiến 5; 4; 6 759; 874; 305, 291 0,07 0,04 0,03

Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư Xuân Phú
22; 16; 

20; 19
52; 38, 583; 164; 276 0,19 0,08 0,11

(Kèm Quyết định số: 2359/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020  

CỦA CÁC HUYỆN: XUÂN TRƯỜNG, VỤ BẢN, TRỰC NINH, GIAO THỦY, NGHĨA HƯNG

Nhu cầu diện tích cần sử dụng
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Vị trí bản đồ 

Đơn vị tính: ha
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Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư Xuân Ninh 21 152 0,02 0,02

Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư Xuân Phong 8 196, 1 0,03 0,01 0,02

Huyện Nghĩa Hưng 0,15 0,14 0,01

Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư Nghĩa Hải
15; 17; 

21
226; 89; 320 0,03 0,03

Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư Nghĩa Thành 7; 18; 3 136; 14; 134 0,07 0,06 0,01

Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư Nghĩa Lâm 1 300 0,01 0,01

Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư Nghĩa Hùng 7 257 0,01 0,01

Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư Phúc Thắng 6 360 0,03 0,03

2 Đất ở đô thị 0,06 0,05 0,01

Huyện Xuân Trường 0,01 0,01

Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư TT Xuân Trường 3(8) 132(496) 0,01 0,01

Huyện Nghĩa Hưng 0,05 0,04 0,01

Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư TT Rạng Đông 8 370, 75 0,04 0,03 0,01

Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư TT Quỹ Nhất 3 44 0,01 0,01

3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,50 3,50

Huyện Nghĩa Hưng 3,50 3,50

Cơ sở thu mua, chế biến thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề Phúc Thắng 11 22 3,50 3,50

Tổng số 16,84 12,47 0,06 0,45 3,78 0,07 0,01


